
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ðÀO TẠO

CS CN

1 3331 Phạm Ngọc Bảo TH X X TH_01

2 3273 Nguyễn Minh Châu TH X TH_01

3 3334 Trần Duy Chương TH X X TH_01

4 3476 Phạm Quốc Cường TH X TH_01

5 3489 Lê ðình Dần TH X X TH_01

6 3057 Nhữ Tiến ðạt TH X X TH_01

7 3425 Phùng Sỹ Tú ðoan TH X X TH_01

8 3157 Hồ ðăng ðức TH X X TH_01

9 3298 Phạm Thế ðức TH X X TH_01

10 3080 Tạ Tấn Dương TH X X TH_01

11 2399 Dương Thị Lương Duyên TH X X TH_01

12 3010 Nguyễn Thị Giang TH X X TH_01

13 3266 ðinh Xuân Hải TH X X TH_01

14 3001 Nguyễn Minh Hải TH X X TH_01

15 2407 Trịnh Trường Hải TH X X TH_01

16 3330 ðặng Thị Mỹ Hạnh TH X X TH_01

17 3370 Huỳnh Thị Thanh Hiền TH X X TH_01

18 3081 Trần Quang Hiển TH X X TH_01

19 3077 Tống Xuân Hòa TH X X TH_01

20 3173 Bùi ðức Hoàng TH X X TH_01

21 3093 Hà Minh Hoàng TH X X TH_01

22 3089 Vũ Minh Hoàng TH X X TH_01

23 3207 Phan Thị Cẩm Hồng TH X X TH_01

24 3310 ðặng Quốc Khánh TH X X TH_01

25 3381 Tạ Trung Kiên TH X X TH_01

26 3194 Chương Tích Kiệt TH X X TH_01

27 3210 Lư Quốc Kiệt TH X X TH_01

28 2439 Nguyễn Duy Linh TH X X TH_01

29 3009 Trần Thị Thúy Loan TH X X TH_01

30 3129 Nguyễn Hoàng Lộc TH X X TH_01

31 3309 Nguyễn Hữu Lộc TH X X TH_01

32 3414 Hoàng Ngọc Long TH X X TH_01

33 3384 Nguyễn Phan Long TH X X TH_01

34 3054 Lê Công Minh TH X X TH_01

35 3295 Trần Thị Kim Ngân TH X X TH_01
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36 3020 Cao Ánh Ngọc TH X X TH_01

37 3115 Lý Trần Thái Ngọc TH X X TH_01

38 3311 Lê Văn Nha TH X X TH_01

39 3324 ðặng Văn Thành Nhân TH X X TH_01

40 3445 Bùi Ngọc Nhựt TH X TH_01

41 3336 Phạm Văn Ninh TH X X TH_01

42 3079 Nguyễn Thị Oanh TH X X TH_01

43 3106 ðinh Hữu Phước TH X X TH_01

44 3030 Nguyễn Văn Phước TH X X TH_01

45 2440 Trần Hoàng Liên Sơn TH X X TH_01

46 3055 Nguyễn Quốc Sử TH X X TH_01

47 3448 Tạ Hoàng Tân TH X X TH_01

48 3374 Nguyễn Hùng Thái TH X X TH_01

49 2455 Mai Văn Thảnh TH X X TH_01

50 3160 Nguyễn Xuân Thi TH X X TH_01

51 3293 Nguyễn Thị Lệ Thoa TH X X TH_01

52 3409 Lê Minh Tiến TH X X TH_01

53 3420 ðào Vĩ Toàn TH X X TH_01

54 3047 Trương Hữu Trí TH X X TH_01

55 3105 Nguyễn Trần Trung TH X X TH_01

56 3046 Mai Minh Tú TH X X TH_01

57 3421 Nguyễn Thanh Tú TH X X TH_01

58 3287 Bùi Văn Tuấn TH X X TH_01

59 3250 Trần Thanh Tuấn TH X X TH_01

60 3181 Trần Hồng Tường TH X X TH_01

61 3029 Lê Thị Hồng Tuyên TH X X TH_01

62 3078 Nguyễn Thị Thanh Vi TH X X TH_01

63 3073 Lê Thanh Vũ TH X X TH_01

64 3456 Nguyễn Thị Thu Vương TH X TH_01

65 3195 ðỗ Như Ý TH X X TH_01

66 1201 Lữ Quốc Ân TH X X TH_02

67 2660 Nguyễn Trung Bằng TH X X TH_02

68 2631 Lê ðức Hoàng Bảo TH X X TH_02

69 2656 Lê Hữu Chánh TH X X TH_02

70 0050 Chung Liêu Cương TH X X TH_02
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71 0102 Nguyễn Cao Cường TH X X TH_02

72 2550 Trương Thanh Cường TH X X TH_02

73 0661 Nguyễn Thanh Danh TH X X TH_02

74 2592 Huỳnh Hữu ðạt TH X X TH_02

75 0055 Phạm Thị Kim ðiền TH X X TH_02

76 0662 Hoàng Thị ðiệp TH X X TH_02

77 0726 Trần Minh ðức TH X X TH_02

78 0633 Phan Tiến Dũng TH X X TH_02

79 2498 Lê ðình Duy TH X TH_02

80 2602 Nguyễn ðức Duy TH X X TH_02

81 2683 Hoàng Thị Duyên TH X X TH_02

82 0090 Vũ Trường Giang TH X X TH_02

83 0018 Vũ Hồng Giáp TH X X TH_02

84 0159 Nguyễn Văn Hậu TH X X TH_02

85 3607 ðặng Nghĩa Hiệp TH X X TH_02

86 2570 Lê Trung Hiếu TH X X TH_02

87 0730 Nguyễn Văn Hội TH X X TH_02

88 0683 Nguyễn Quốc Hùng TH X X TH_02

89 2627 Lê Thanh Hữu TH X X TH_02

90 2489 Nguyễn Nhật Huy TH X TH_02

91 0049 La Trần ðăng Khoa TH X X TH_02

92 0687 Phạm Minh Khoa TH X X TH_02

93 0696 Nguyễn Văn Kiêm TH X X TH_02

94 2644 Vòng Kim TH X X TH_02

95 3512 Nguyễn Vĩnh Lâm TH X X TH_02

96 2530 Lê Trang Chí Lin TH X X TH_02

97 0621 Hồ Phước Lợi TH X X TH_02

98 0133 Trương Bình Minh Lợi TH X X TH_02

99 2531 Võ Hoàng Long TH X X TH_02

100 0655 Lưu Thị Kim Mai TH X X TH_02

101 1232 Nguyễn ðức Minh TH X X TH_02

102 0136 Nguyễn ðức Nga TH X X TH_02

103 0157 Nguyễn Thị Thanh Nga TH X X TH_02

104 2581 Mai ðình Ngọc TH X X TH_02

105 2670 Nguyễn Thị Nhung TH X X TH_02
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106 0628 Nguyễn Thị Tuyết Nhung TH X X TH_02

107 2511 Bùi ðăng Phong TH X X TH_02

108 2519 Trần Hoài Phong TH X X TH_02

109 2610 Nguyễn Quang Phú TH X X TH_02

110 1805 Lê Hoàng Phước TH X X TH_02

111 2630 Né Phồi Phương TH X X TH_02

112 1234 Nguyễn Minh Sang TH X X TH_02

113 0635 Trần Phúc Sang TH X X TH_02

114 0644 Lê Thị Hồng Sương TH X X TH_02

115 0649 Phan Thị Hồng Thắm TH X X TH_02

116 0019 Huỳnh Kim Thanh TH X X TH_02

117 0650 Phạm Văn Thanh TH X X TH_02

118 2661 Võ Hoàng Thanh TH X X TH_02

119 2478 ðặng Minh Thuật TH X X TH_02

120 2589 ðặng Xuân Thùy TH X X TH_02

121 2590 Huỳnh Quang Tới TH X X TH_02

122 0037 Nguyễn Anh Trâm TH X X TH_02

123 2544 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm TH X X TH_02

124 1807 ðỗ Lê Minh Triết TH X X TH_02

125 0066 Trần Anh Tuấn TH X X TH_02

126 0154 Tô Khánh Tuyên TH X X TH_02

127 3500 Mã Thị Bạch Tuyết TH X X TH_02

128 0105 ðặng Hoàng Vũ TH X X TH_02

129 0141 Nguyễn Trần Anh Vũ TH X X TH_02

130 2465 Trần Vũ TH X X TH_02

131 1200 ðào Hoàng Vương TH X X TH_02

132 2637 Nguyễn Thị Thu Vương TH X TH_02
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